
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 28 tháng (month) 02 năm (year) 2023

Mã của Cơ quan thuế: 001399930650C0415BA4DC02621C06D8EB

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG
MST (Tax Code): 0200469039
Địa chỉ (Address): Khu Cống Kiệt, Cụm 5, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02253691060
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
MST (Tax Code): 0202111150
Địa chỉ (Address): Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải

Phòng, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Kính dán 6mm m2 73,3 155.000 11.361.500

2 Bản lề chữ A Cái 400 5.500 2.200.000

3 Bản lề cửa 3D Cái 400 8.000 3.200.000

4 Đinh vít Kg 5 110.000 550.000

5 Ke góc Cái 280 3.000 840.000

6 Keo lọ 70 36.000 2.520.000

7 Bánh xe cửa sổ, phi 20mm Cái 150 6.000 900.000

8 Bánh xe lùa cửa sổ , phi 20 - Viety bộ 80 6.000 480.000

9 Khóa đơn cửa ra vào KT 215x150x56 -Golking bộ 25 250.000 6.250.000

10 Chốt cửa sổ KT 250x15x3mm Cái 28 38.000 1.064.000

11 Tay cửa số phi 38 bộ 20 35.000 700.000

12 Bản lề chữ A dùng cho cửa sổ KT
350x18x3mm-Golking Cái 106 35.000 3.710.000

13 Khóa đơn cửa ra vào bộ 30 40.000 1.200.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: W65CZ00KZM3

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C23TTG
Số (Invoice No.): 00000003

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=W65CZ00KZM3
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MST (Tax Code): 0202111150
Địa chỉ (Address): Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải
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STT
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(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Cộng tiền hàng (Sub total): 34.975.500

Thuế suất GTGT (Tax rate): 10% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.497.550

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 38.473.050

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn không trăm năm mươi
đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG

Ngày: 28/02/2023

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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